
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH,  

KIẾN NGHỊ VỀ TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

I. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về Tài 

nguyên và Môi trường trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến 

đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám qua địa chỉ sau: 

 1. Số điện thoại đường dây nóng: 0229.3872120, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính. 

 2. Địa chỉ thư điện tử: thanhtrasotnmtnb@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày. 

 II. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tình trạng vi phạm pháp 

luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất: 

 1. Số điện thoại đường dây nóng: 0229.3872322, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính. 

 2. Địa chỉ thư điện tử: chicucdatdainb@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày. 
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III. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường tại các 

thời điểm trong ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) qua địa chỉ sau: 

STT Đơn vị Số điện thoại Email 

I Sở Tài nguyên và Môi trường 0888.036622 duongdaynong.tnmt@ninhbinh.gov.vn 

II Thành phố Ninh Bình   

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Ninh Bình 

0868517134 phongtnmt.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

2 UBND phường Ninh Phong 02293610136 ubndphuongninhphong.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

3 UBND phường Tân Thành 02293874413 tanthanh@gmail.com 

4 UBND phường Nam Thành 02293884812 vpub.namthanh@gmail.com 

5 UBND phường Đông Thành 02293884769 ubndphuongdongthanh.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

6 UBND phường Ninh Khánh 02293622176 ubndphuongninhkhanh.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

7 UBND phường Vân Giang 02293871772 ubndphuongvangiang.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

8 UBND phường Nam Bình 02293871355 nambinh.gov.vn@gmail.com 

9 UBND phường Phúc Thành 0868517141 ubndphucthanh106@gmail.com 

10 UBND phường Bích Đào 02293507333 bichdao@gmail.com 

11 UBND phường Thanh Bình 02293874293 ubndphuongthanhbinh.tpnb@ninhbinh.gov.vn 



STT Đơn vị Số điện thoại Email 

12 UBND xã Ninh Sơn 02293630202 ubndphuongninhson.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

13 UBND xã Ninh Tiến 02293666788 ubndxaninhtien.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

14 UBND xã Ninh Nhất 02293.892566 ninhnhat.tpnb@ninhbinh.gov.vn 

15 UBND xã Ninh Phúc 02293630015 ubndxaninhphuc.tnnb.gov.vn 

III Thành phố Tam Điệp   

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Tam Điệp 

0918.858.127 duongdaynongmoitruongtamdiep@gmail.com 

2 UBND phường Bắc Sơn 02293.864.178 ubndpbacson12@gmail.com 

3 UBND phường Trung Sơn 02293.684.133 ubndphuongtrungson.td@ninhbinh.gov.vn 

4 UBND phường Tây Sơn 02293.501.222 ubndphuongtayson.td@ninhbinh.gov.vn 

5 UBND phường Nam Sơn 02293.864.127 ubndnamson@gmail.com 

6 UBND phường Tân Bình 02293.776.282 ubndphuongtanbinh.td@ninhbinh.gov.vn 

7 UBND phường Yên Bình 02293.864.004 ubndphuongyenbinh.td@ninhbinh.gov.vn 

8 UBND xã Yên Sơn 02293.784.231 ubndxayenson.mt@gmail.com 

9 UBND xã Quang Sơn 02293.771.301 ubndxaquangson.td@ninhbinh.gov.vn 

10 UBND xã Đông Sơn 02293.787.122 ubndxadongson.td@ninhbinh.gov.vn 



STT Đơn vị Số điện thoại Email 

IV Huyện Gia Viễn   

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Gia Viễn 
0914687135 phongtnmtgv.ddn@gmail.com 

2 UBND Gia Thanh 02293868208 mtubndxagiathanh@gmail.com 

3 UBND xã Gia Xuân 0982762403 ubndxagiaxuan.gv@ninhbinh.gov.vn 

4 UBND xã Gia Trấn 02293552777 moitruonggiatran@gmail.com 

5 UBND xã Gia Tân 02293868349 ubndxagiatan.gv@ninhbinh.gov.vn 

6 UBND xã Gia Lập 02293868116 ubndxagialap.gv@ninhbinh.gov.vn 

7 UBND xã Gia Vân 0989275951 ubndxagiavan.gv@ninhbinh.gov.vn 

8 UBND xã Gia Trung 02293868182 ubndxagiatrung.gv@ninhbinh.gov.vn 

9 UBND xã Gia Tiến 02293551333 ubndxagiatien.gv@ninhbinh.gov.vn 

10 UBND xã Gia Thắng 02293868175 ubndxagiathang.gv@ninhbinh.gov.vn 

11 UBND xã Gia Phương 02293868178 ubndxagiaphuong.gv@ninhbinh.gov.vn 

12 UBND xã Gia Vượng 02293641235 ubndxagiavuong.gv@ninhbinh.gov.vn 

13 UBND xãGia Thịnh 0923782889 ubndxagiathinh.gv@ninhbinh.gov.vn 

14 UBND xã Gia Phú 02293868112 ubndxagiaphu.gv@ninhbinh.gov.vn 

15 UBND xã Liên Sơn 02293868151 lienson.giavien@gmail.com 
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STT Đơn vị Số điện thoại Email 

16 UBND xã Gia Hưng 0963867288 
bttinh10101972@gmail.com/ 

ubndxagiahung.gv@ninhbinh.gov.vn 

17 UBND xã Gia Hoà 0855277611 ubndxagiahoa.gv@ninhbinh.gov.vn 

18 UBND xã Gia Sinh 02293830048 ubndxagiasinh.gv@ninhbinh.gov.vn 

19 UBND xã Gia Minh 02293800005 ubndxagiaminh.gv@ninhbinh.gov.vn 

20 UBND xã Gia Lạc 02293830018 ubndxagl@gmail.com 

21 UBND xã Gia Phong 0369966566 ubndxagiaphong.gv@ninhbinh.gov.vn 

22 UBND thị trấn Me 02293641234 moitruongttme@gmail.com 

V Huyện Yên Khánh   

1 Phòng Tài nguyên và môi trường 

huyện Yên Khánh 
0916993512 phongtnmtyk@gmail.com 

2 UBND Thị trấn Yên Ninh 02293.841.397 ubndthitranyenninh.yk@ninhbinh.gov.vn 

3 UBND xã Khánh Phú 02293.842.019 ubndxakhanhphu.yk@ninhbinh.gov.vn 

4 UBND xã Khánh An 02293.842.247 ubndxakhanhan14@gmail.com 

5 UBND xã Khánh Cư 02293.842.248 ubndkhanhcu.yk@ninhbinh.gov.vn 

6 UBND xã Khánh Vân 02293.841.297 khanhvan@gmail.com 

7 UBND xã Khánh Hải 0229.3841.290 ubndxakhanhhai.yenkhanh@ninhbinh.gov.vn 

8 UBND xã Khánh Hồng 02293.841.203 ubndxakhanhhong.yk@ninhbinh.gov.vn 
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STT Đơn vị Số điện thoại Email 

9 UBND xã Khánh Nhạc 02293.750.009 ubndkhanhnhac@gmail.com 

10 UBND xã Khánh Hòa 02293.842.342 ubxakhanhhoa@gmail.com 

11 UBND xã Khánh Lợi 02293.840.926 ubndxakhanhloiyk @gmail.com 

12 UBND xã Khánh Thiện 02293.841.315 khanhthien@ninhbinh.gov.vn 

13 UBND xã Khánh Tiên 02293.843.433 ubndxakhanhtien.yk@gmail.com 

14 UBND xã Khánh Hội 02293.843.004 ubndxakhanhhoi.yenkhanh@ninhbinh.gov.vn 

15 UBND xã Khánh Mậu 02293.843.003 ubndxakhanhmau@gmail.com 

16 UBND xã Khánh Thủy 02293.843.026 mtkhanhthuy@gmail.com 

17 UBND xã Khánh Cường 02293.843.006 ubndxakhanhcuong.yk@ninhbinh.gov.vn 

18 UBND xã Khánh Trung 02293.843.018 ubndxakhanhtrung.yk@ninhbinh.gov.vn 

19 UBND xã Khánh Thành 02293.843.010 ubndxakhanhthanh.yk@ninhbinh.gov.vn 

20 UBND xã Khánh Công 02293.843.011 ubndxakhanhcong.yenkhanh@ninhbinh.gov.vn 

VI Huyện Hoa Lư   

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hoa Lư 
02293.562.686 phongtnmt.hl@ninhbinh.gov.vn 

2 UBND xã Ninh Khang 02293.666.929 ubndxaninhkhang.hl@ninhbinh.gov.vn 

3 UBND xã Ninh Giang 02293.666.919 ubndxaninhgiang@gmail.com 
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STT Đơn vị Số điện thoại Email 

4 UBND xã Ninh Mỹ 02293.666.139 duongdaynongxnm.hl@gmail.com 

5 UBND xã Ninh Hoà 02293.502.650 ubndninhhoa2021@gmail.com 

6 UBND xã Trường Yên 02293.620.023 ubndxatruongyen@gmail.com 

7 UBND xã Ninh Hải 02293.666.023 ninhhai@gmail.com 

8 UBND xã Ninh Xuân 02293.666.022 ubndxaninhxuan.hl@ninhbinh.gov.vn 

9 Thị trấn Thiên Tôn 02293.623.939 ubndttthienton.hl@ninhbinh.gov.vn 

10 UBND xã Ninh An 02293.666.033 ubndxaninhan.hl@ninhbinh.gov.vn 

11 UBND xã Ninh Thắng 02293.561.868 diachinhninhthang@gmail.com 

12 UBND xã Ninh Vân 02293.610.178 ubndxaninhvan.hl@ninhbinh.gov.vn 

VII Huyện Yên Mô   

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Yên Mô 
0229.3.500.236 moitruongyenmo.nb@gmail.com 

2 UBND Xã Mai Sơn 0229.3.500.345 maisonubndym15@gmail.com 

3 UBND xã Yên Thắng 0229.3.869.292 yenthang.ym@ninhbinh.gov.vn 

4 UBND xã Khánh Thượng 0229.3.869.071 tanlt.yenhoa@ninhbinh.gov.vn 

5 UBND xã Yên Hòa 0229.3.506262 ubndxayenhoa@ninhbinh.gov.vn 

6 UBND xã Yên Hưng 0932.976.222 moitruongyenhung@gmail.com 
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STT Đơn vị Số điện thoại Email 

7 UBND xã Yên Mỹ 0229.3.506.456 ubndyenmy@gmail.com 

8 UBND xã Yên Thành 0229.3.836.005 yenthanh.ym@ninhbinh.gov.vn 

9 UBND xã Yên Thái 0229.3.836.027 yenthai.ym@ninhbinh.gov.vn 

10 UBND xã Yên Đồng 0229.3 500.234 ubndyendong.yenmo@ninhbinh.gov.vn 

11 UBND xã Yên Lâm 0229.3.571.234 yenlam.ym@ninhbinh.gov.vn 

12 UBND xã Yên Mạc 0229.3.506.880 ubndyenmac.yenmo@ninhbinh.gov.vn 

13 UBND xã Yên Nhân 0229.3.506.368 yennhan.ym@ninhbinh.gov.vn 

14 UBND xã Yên Phong 0965.113.013 yenphong.ym@ninhbinh.gov.vn 

15 UBND xã Yên Từ 0962.095.335 ubndyentu.yenmo@ninhbinh.gov.vn 

16 UBND xã Khánh Thịnh 0985.368.891 khanhthinh.ym@ninhbinh.gov.vn 

17 UBND xã Khánh Dương 0229.3.869.346 uybankhanhduong@gmail.com 

18 UBND thị trấn Yên Thịnh 0229.3.869.108 ubnd.yenthinh@ninhbinh.gov.vn 

VIII Huyện Kim Sơn   

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Kim Sơn 
0919266516 duongdaynongmtkimson@gmail.com 

2 UBND thị trấn Phát Diệm 02293862075 phatdiem.ks@ninhbinh.gov.vn 

3 UBND thị trấn Bình Minh 0915753859 ubnd.ttbinhminh@gmail.com 



STT Đơn vị Số điện thoại Email 

4 UBND xã Xuân Chính 02293862809 xuanchinh.ks@ninhbinh.gov.vn 

5 UBND xã Chất Bình 02293862810 chatbinh.ks@ninhbinh.gov.vn 

6 UBND xã Hồi Ninh 02293862807 hoininh.ks@ninhbinh.gov.vn 

7 UBND xã Kim Định 02293862021 kimdinh.ks@ninhbinh.gov.vn 

8 UBND xã Ân Hòa 0355770125 phamtrungdung2022@gmail.com 

9 UBND xã Hùng Tiến 02293862122 hungtien.ks@ninhbinh.gov.vn 

10 UBND xã Như Hòa 02293862808 nhuhoa.ks@ninhbinh.gov.vn 

11 UBND xã Quang Thiện 02293862123 tnmtquangthien22@gmail.com 

12 UBND xã Đồng Hướng 02293862078 ubndxadonghuong@gmail.com 

13 UBND xã Kim Chính 02293720610 kimchinh.ks@ninhbinh.gov.vn 

14 UBND xã Thượng Kiệm 0229862012 thuongkiem.ks@ninhbinh.gov.vn 

15 UBND xã Lưu Phương 0912002150 vpluuphuong@gmai.com 

16 UBND xã Tân Thành 02293862811 tanthanh.ks@ninhbinh.gov.vn 

17 UBND xã Yên Lộc 0379266279 ubndxayenloc@gmail.com 

18 UBND xã Lai Thành 02292464734 ubndxalaithanh@gmail.com 

19 UBND xã Định Hóa 02293863511 dinhhoa.ks@ninhbinh.gov.vn 

20 UBND xã Văn Hải 02293746129 vanhai.ks@ninhbinh.gov.vn 

21 UBND xã Kim Mỹ 02293862826 ubndxakimmy@gmail.com 



STT Đơn vị Số điện thoại Email 

22 UBND xã Kim Tân 02293863569 kimtan.ks@ninhbinh.gov.vn 

23 UBND xã Cồn Thoi 02293863009 ubndxaconthoi@gmail.com 

24 UBND xã Kim Đông 02293862805 phananh.onmt.kimdong@gmail.com 

25 UBND xã Kim Trung 02293862807 kimtrung.ks@ninhbinh.gov.vn 

26 UBND xã Kim Hải 0229862863 vanthu.ks@.ninhbinh.gov.vn 

IX Huyện Nho Quan   

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Nho Quan 

02293666269 

 

phongtn&mt.nq@ninhbinh.gov.vn 

 

2 UBND xã Thanh Lạc 0377229788 thinnm.thanhlac@ninhbinh.gov.vn 

3 UBND xã Sơn Thành 02293666320 ubndsonthanh.nq@ninhbinh.gov.vn 

4 UBND xã Văn Phong 02293561411 nhungdt.vanphong@ninhbinh.gov.vn 

5 UBND xã Đức Long 02293666303 ubndxaduclong.nq@ninhbinh.gov.vn 

6 UBND xã Sơn Hà 02293666318 ubndxasonha.nq@ninhbinh.gov.vn 

7 UBND xã Lạng Phong 02293666311 ubndxalangphong.nq@ninhbinh.gov.vn 

8 UBND xã Phú Long 02293666313 ubndxaphulong.nq@ninhbinh.gov.vn 

9 UBND xã Gia Tường 02293666308 ubndxagiatuong.nq@ninhbinh.gov.vn 

10 UBND xã Đồng Phong 02293866071 ubndxadongphong.nq@ninhbinh.gov.vn 

11 UBND thị trấn Nho Quan 0229 3866261 ubndthitrannhoquan.nq@ninhbinh.gov.vn 
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STT Đơn vị Số điện thoại Email 

12 UBND xã Văn Phương 02293666327 ubndxavanphuong.nq@ninhbinh.gov.vn 

13 UBND xã Văn Phú 0982288721 ubndxavanphu.nq@ninhbinh.gov.vn 

14 UBND xã Phú Lộc 0385261535 ubndxaphuloc.nq@ninhbinh.gov.vn 

15 UBND xã Quỳnh Lưu 02293666317 ubndxaquynhluu.nq@ninhbinh.gov.vn 

16 UBND xã Sơn Lai 0827953135 ubndsonlaiddn@gmail.com 

17 UBND xã Quảng Lạc 02293666316 ubndxaquanglac.nq@ninhbinh.gov.vn 

18 UBND xã Thạch Bình 02293666321 ubndxathachbinh.nq@ninhbinh.gov.vn 

19 UBND xã Phú Sơn 02293560245 ubndphuson.nq@ninhbinh.gov.vn 

20 UBND xã Thượng Hòa 02293666323 ubndxathuonghoa.nq@ninhbinh.gov.vn 

21 UBND xã Gia Lâm 034.2925.033 ubndxagialam.nq@ninhbinh.gov.vn 

22 UBND xã Gia Thủy 02293666307 ubndxagiathuy.nq@ninhbinh.gov.vn 

23 UBND xã Gia Sơn 02293666306 ubndxagiason.nq@ninhbinh.gov.vn 

24 UBND xã Xích Thổ 02293666329 ubndxaxichtho.nq@ninhbinh.gov.vn 

25 UBND xã Lạc Vân 02293562566 ubndxalacvan.nq@ninhbinh.gov.vn 

26 UBND xã Yên Quang 02293666330 ubndxayenquang.nq@ninhbinh.gov.vn 

27 UBND xã Cúc Phương 035663012 ubndxacucphuong.nq@ninhbinh.gov.vn 

28 UBND xã Kỳ Phú 02293666309 ubndxakyphu.nq@ninhbinh.gov.vn 
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